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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

LĨNH VỰC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG 

1 
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học 

 

2 

2 

Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non, 

trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực 

hiện các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

Nội dung của các thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác 

 

 

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học: 

 
Trình tự thực hiện:  
 
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp tới 

Ủy ban nhân dân cấp xã 
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân. 
c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã xem xét, quyết định việc cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 
 

Cách thức thực hiện:  
 

Hình thức 

nộp 

 
Thời hạn giải 

quyết 

 
Phí, lệ phí 

 
Mô tả 

 
Trực tiếp 

 
10 Ngày 

 

 

 
10 ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
 
Trực tuyến 

 
10 Ngày 

 

 

 
10 ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
 
Dịch vụ bưu 

chính 

 
10 Ngày 

 

 

 
10 ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
 

Thành phần hồ sơ:  
Bao gồm 
 

Tên giấy tờ 
 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 
Số lượng 

 
Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa 

bàn trong huyện 

  
Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
 
Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học (theo Mẫu số 09 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

 
Mus09PL2.doc 

 
Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm 

doanh nghiệp, HTX) 
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 
Căn cứ pháp lý:  
 

Số ký hiệu 
 

Trích yếu 
 
Ngày 

ban 

hành 

 
Cơ quan 

ban hành 

 
125/2024/NĐ-CP 

 
Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục 

 
05-10-

2024 

 
Chính phủ 

 
Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP 

 
Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
12-06-

2025 

 
Chính phủ 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn 

bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. b) Phòng học bảo đảm 

đúng quy cách, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định về vệ sinh trường học; 

bảo đảm điều kiện cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. c) Có các thiết bị, tài liệu giảng dạy và học tập phù hợp với chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

Mẫu số 09. Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp 

tiểu học 

….(1)…. 

….(2)…. 
____________ 

Số: …../TTr-….. 

V/v đề nghị ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi: ..................(3) ...................... 

 

1. Tên cơ sở giáo dục: ...................... ...................... (2) ...................... ...................... 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có) ...................... ...................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................ ...................... ...................... (4) ............................ 

- Số điện thoại: …………………………………., Fax: …………………………… 

- Website: ……………………………….., Email: …………………….…………… 

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: [Tên loại 

văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản]. 

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: [Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản]. 

5. Các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học: 

…………………………………(5)....................................... 

6........................ (2).............. cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giáo dục 

và quy định của pháp luật có liên quan. 

  

Nơi nhận: 

- …….. 

- …….. 

(6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ sở giáo dục đề nghị thực hiện chương trình. 

(3) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện chương trình giáo dục cấp tiểu học. 

(4) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(5) Ghi rõ số lượng, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (kèm theo bản sao văn 

bằng, chứng chỉ của người phụ trách cơ sở giáo dục); danh mục phòng học, thiết bị, tài liệu 

giảng dạy và học tập. 

(6) Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục đề nghị thực hiện chương trình. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

2. Thủ tục: Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm 

non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện 

các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp 

trung học cơ sở 

 

Trình tự thực hiện:  

 

a) Nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 55 Phụ lục I 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch công trực tuyến hoặc bưu 

chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần 

chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường, trung tâm; nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho người khuyết tật; 

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định các điều 

kiện thành lập lớp dành cho người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá 

tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 55 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; 

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của 

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật; 

nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và 

nêu rõ lý do. Quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 

10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ 

phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

  

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập lớp 

dành cho người khuyết tật; b) Trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên 

quan thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá 

tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 55 Phụ 
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lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP; trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; c) 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

báo cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ lý 

do. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 

dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường, trung tâm. 

 

Trực 

tuyến 

 

  

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập lớp 

dành cho người khuyết tật; b) Trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên 

quan thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá 

tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 55 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP; trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; c) 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

báo cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ lý 

do. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 

dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường, trung tâm. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

  

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập lớp 

dành cho người khuyết tật; b) Trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên 

quan thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá 
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tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 55 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP; trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; c) 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

báo cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ lý 

do. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội 

dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường, trung tâm. 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập 

lớp dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 01 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

 

Mus01_PL2.doc 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Tài liệu, minh chứng về việc đáp ứng các điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều 55 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật trong trường mầm non/trường tiểu học/trường trung học cơ 

sở/trung tâm giáo dục thường xuyên/trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

Căn cứ pháp lý:  

 

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

125/2024/NĐ-CP 

 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục 

 

05-10-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP 

 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Lớp dành cho người khuyết tật được thành lập 

hoặc cho phép thành lập trong trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây: a) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với 

phương thức giáo dục đối với người khuyết tật; b) Có cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên đủ số lượng, phẩm chất, năng lực và trình độ đào tạo đáp ứng hoạt động 

giáo dục học sinh khuyết tật; c) Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học 

và hỗ trợ đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 53 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

142/2025/NĐ-CP: - Phòng học phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật, phòng 

chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của trường; - Khu nhà ở cho học 

sinh đối với trường có người khuyết tật nội trú; - Phương tiện, thiết bị, công cụ 

sử dụng để đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng nghiệp, dạy nghề; - Tài liệu 

chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của trường. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị thành lập hoặc cho 

phép thành lập ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ...........(4)........... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ 

sở giáo dục: ....................................................... 

2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: 

.............................................................................................................................. 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập: 

- Tên cơ sở giáo dục: ............................................................................................... 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ................................................... 

- Địa chỉ trụ sở: ..........................................(5)........................................................... 

- Số điện thoại:....................................................... Fax:.............................................  

- Website (nếu có):......................................................... Email:....................................  

4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3)...................................................... 

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: ..................................................................................... 

(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3)...........) 

Đề nghị ...........(4)........... xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Tên cơ sở giáo dục. 

(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố). 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu. 

 


